
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 03 NĂM 2023

(Kèm Quyết định số         /QĐ-SYT ngày        /01/2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình
độ

chuyên
môn

Phạm vi hoạt
động chuyên

môn

Số
CCHND

Ghi
chú

1 Trần Minh Cường 051092008849 16-10-2022

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự xã
hội

04/02/1992

Xã Nghĩa
Thương, huyện
Tư Nghĩa, tỉnh

Quảng Ngãi

Dược sỹ
trung
học

Quầy thuốc

1172/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Cấp
mới

2 Võ Thị Phương Dung 051193018407 10-05-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự xã
hội

16/10/1993
Xã Nghĩa Hòa,

huyện Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao
đẳng
dược

 Quầy thuốc,
Tủ thuốc trạm

y tế xã

1173/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Cấp
mới

3 Nguyễn Thị Minh Hằng 051188016878 19-08-2022

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự xã
hội

10/01/1988

Phường Trần
Phú, thành phố

Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc,

Tủ thuốc trạm
y tế xã

1174/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Cấp
mới

4 Võ Thị Thu Hiệu 051190009870 12-07-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự xã
hội

12/12/1990
Thị trấn Di Lăng,

huyện Sơn Hà,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc,

Tủ thuốc trạm
y tế xã

1175/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Cấp
mới

5 Nguyễn Thị Kim Hương 064195008518 18-01-2022

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự xã
hội

19/6/1995

K503/26, Trưng
Nữ Vương, quận
Hải Châu, thành

phố Đà Nẵng

Dược sỹ
đại học Nhà thuốc

1176/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Cấp
mới

1
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6 Trần Minh Bảo Khương 051197000570 22-04-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự xã
hội

11/01/1997
Phường Phổ Văn,
thị xã Đức Phổ,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ
đại học

Cơ sở bán
buôn thuốc;
Cơ sở bán

buôn, bán lẻ
dược liệu,
thuốc dược

liệu, thuốc cổ
truyền; Nhà
thuốc; Quầy

thuốc; Tủ
thuốc TYT xã

1177/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Cấp
mới

7 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 051181011796 10-05-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự xã
hội

12/5/1981

Phường Phổ
Ninh, thị xã Đức
Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc,

Tủ thuốc trạm
y tế xã

1178/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Cấp do
thu hồi

8 Đoàn Thị Trà My 051197003944 28-02-2022

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự xã
hội

14/3/1997
Xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc,

Tủ thuốc trạm
y tế xã

1179/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Cấp
mới

9 Trương Thị Thu Thúy 052186001024 10-04-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự xã
hội

17/02/1986

Phường Nghĩa
Lộ, thành phố

Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi

Cao
đẳng
dược

 Quầy thuốc,
Tủ thuốc trạm

y tế xã

1180/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Cấp
mới

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình
độ

chuyên
môn

Phạm vi hoạt
động chuyên

môn

Số
CCHND

Ghi
chú

2
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10 Huỳnh Thị Thủy 051198006989 03-12-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự xã
hội

02/7/1998

Thị trấn Chợ
Chùa, huyện

Nghĩa Hành, tỉnh
Quảng Ngãi

Dược sỹ
trung
học

 Quầy thuốc,
Tủ thuốc trạm

y tế xã

1181/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Cấp
mới

11 Phạm Hữu Tuấn 044097002735 24-06-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự xã
hội

22/7/1997
Xã Phong Thủy,
huyện Lệ Thủy,
tỉnh Quảng Bình

Dược sỹ
đại học Nhà thuốc

1182/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Cấp
mới

12 Võ Thị Ngọc Tuyến 051193018699 12-06-2022

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự xã
hội

06/9/1993

Phường Nguyễn
Nghiêm, thị xã
Đức Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

Cao
đẳng
dược

Quầy thuốc

1183/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Cấp
mới

13 Huỳnh Tấn Danh 054085004372 28-06-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự xã
hội

20/12/1985

449 Phan Đình
Phùng, phường

Chánh Lộ, thành
phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ
đại học

Cơ sở bán
buôn thuốc,
Nhà thuốc,
Quầy thuốc,

Tủ thuốc trạm
y tế xã

0568/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Điều
chỉnh

TĐCM,
PVHD

CM

14 Nguyễn Đạt 051094005123 10-05-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự xã
hội

02/02/1994

Xã Hành Trung,
huyện Nghĩa

Hành, tỉnh Quảng
Ngãi

Dược sỹ
đại học

Cơ sở bán
buôn thuốc,
Nhà thuốc,
Quầy thuốc,

Tủ thuốc trạm
y tế xã

0528/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Điều
chỉnh

TĐCM,
PVHD

CM

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình
độ

chuyên
môn

Phạm vi hoạt
động chuyên

môn

Số
CCHND

Ghi
chú

3
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15 Lê Thị Hoài Nhi 212155307 10-10-2014 Công an tỉnh
Quảng Ngãi 16/03/1980

Xã Nghĩa An,
thành phố Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi

Cao
đẳng
dược

Quầy thuốc

1184/CC
HN-D-
SYT-
QNG

Điều
chỉnh

TĐCM

Tổng cộng: 15 cơ sở

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình
độ

chuyên
môn

Phạm vi hoạt
động chuyên

môn

Số
CCHND

Ghi
chú

4
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